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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KHUNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2018 CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-STNMT ngày 12/02/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 
 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 
bắt đầu 

Thời 
gian kết 

thúc 

Lãnh đạo Sở 
phụ trách 

Cán bộ trực tiếp 
phụ trách 

Cán bộ trực tiếp 
thực hiện 

I. Trung tâm Phát triển quỹ đất: 06 nội dung 

1  

Hoàn thành xác định ranh giới, cắm 

mốc ranh giới; đo đạc lập BĐĐC và lập 

HS chuyển sang thuê đất, cấp 

GCNQSD đất cho Cty Cao su tại các xã 

Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà 

Chuyển tiếp 

năm 2017 
31/3/2018 Võ Tá Đinh Từ Hải Đường 

 - Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 

- Trương Doãn Nhật 

2  

Hoàn thành DA xây dựng hạ tầng; tổ 

chức bán đấu giá các lô đất thuộc Dự án 

dân cư đô thị TM và DVTH phía Đông 

Nam huyện Kỳ Anh (giai đoạn I) 

Chuyển tiếp 

năm 2017 
30/6/2018 Võ Tá Đinh Từ Hải Đường 

- Nguyễn Chí Công 

- Phạm Thế Lợi 

3  

Thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB và 

TĐC bổ sung DA Chỉnh trang đô thị 

phía Đông Kênh N1-9, phường Trần Phú 

Chuyển tiếp 

năm 2017 
10/8/2018 Võ Tá Đinh Từ Hải Đường 

- Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 

- Trương Doãn Nhật 

4  

Hoàn thành cấp GCN QSD đất và bản 

đồ sau cấp giấy phường Bắc Hà, TP Hà 

Tĩnh 

Chuyển tiếp 

năm 2017 
6/2018 Võ Tá Đinh Từ Hải Đường 

- Nguyễn Chí  Công 

- Phạm Thế Lợi 

5  

Hoàn thành xây dựng các hạng mục bổ 

sung mương thoát nước, hoàn thiện 

giao thông DA Chỉnh trang đô thị phía 

Đông Kênh N1-9, phường Trần Phú 

Chuyển tiếp 

năm 2017 
30/9/2018 Võ Tá Đinh Từ Hải Đường 

- Trần Quốc Hùng 

  - Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 

-  Trương Doãn Nhật 
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6  
Hoàn thành bản đồ sau cấp giấy các xã, 

phường 
  

Đc Hồ Huy Thành 

 

Nguyễn H. Anh Tuấn 

Trương Doãn Nhật 

  

 

    6.1 Xã Kim Lộc 22/1/2018 02/2/2018 Hoàng Ngọc Anh 

6.2 Phường Bắc Hồng 
Chuyển 

2017 sang 
28/2/2018 Đặng Đình Quân 

6.3 Xã Sơn Hàm 22/12/2017 27/2/2018 Nguyễn Doãn Khương 

6.4 Xã Quang Lộc 15/1/2018 10/3/2018 Võ Trí Dũng 

6.5 Xã Cẩm Dương 17/1/2018 10/3/2018 Nguyễn Doãn Khương 

6.6 Xã Thạch Hương 16/1/2018 10/3/2018 Hoàng Ngọc Anh 

6.7 Xã Thạch Điền 03/1/2018 20/3/2018 Đặng Hữu Nam 

6.8 Xã Cẩm Vịnh 22/1/2018 30/3/2018 Nguyễn Hữu Thắng 

6.9 Xã Sơn Trung 15/1/2018 30/3/2018 Võ Trí Dũng 

6.10 Xã Kỳ Tiến 
Chuyển 

2017 sang 
30/3/2018 Nguyễn Hữu Thắng 

II. Trung tâm Kỹ thuật địa chính và CNTT: 15 nội dung 

7  Hoàn thành cấp GCNQSD đất   

Nguyễn Hùng Mạnh 

  

  

7.1. - Thị trấn Phố Châu  Năm 2017 6/2018 
 

- Nguyễn Hoài Nam 

 

  

 

 

- Phòng Dữ liệu và  Lưu trữ 

   

7.2. 
- Xã Thạch Trung (phần trích đo 

chỉnh lý thêm) 
01/2018 03/2018 

Trần Thị Tâm 

Nguyễn Huyền Trang 

Nguyễn Thị Liễu 

8  
Kiểm tra xây dựng CSDL huyện 

Cẩm Xuyên 
Năm 2017 6/2018 Nguyễn Hùng Mạnh 

- Nguyễn Hoài Nam 

 
 Tổ kiểm tra CSDL 

9  
Xây dựng CSDL địa chính cho 1-2 

huyện 
03/2017 

Theo KH 

dự án 

được 

duyệt 

Nguyễn Hùng Mạnh 

 

- Nguyễn Hoài Nam 

 

- Phòng Dữ liệu và Lưu trữ,  

- Phòng Phát triển công nghệ 

- Phòng Kỹ thuật địa chính 

- Đội đo đạc bản đồ 

10  

Tập huấn ứng dụng CN thông tin 02 

huyện: Thành phố Hà Tĩnh và huyện 

Nghi Xuân 

5/2018 6/2018 Hồ Huy Thành 

 

- Nguyễn Hoài Nam 

 

- Nguyễn Hoài Nam  

- Nguyễn Tiến Minh 

- Phan Việt Cường 
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 - Nguyễn Cao Mưu 

11  

Lập bộ đơn giá điều tra, đánh giá đất 

đai; Bộ đơn giá cơ sở dữ liệu đất 

đai; Bộ đơn giá đo đạc, cấp 

GCNQSD đất theo Thông tư 

14/2017/TT-BTNMT 

Năm 2017 4/2018 Nguyễn Hùng Mạnh 

 

- Nguyễn Hoài Nam 

 

- Nguyễn Hoài Nam  

- Nguyễn Xuân Lâm 

- Nguyễn Khắc Chiến 

- Đội đo đạc 

- Phòng HC-TH 

12  

Lập danh mục công trình, dự án cần 

thu hồi đất, CMĐ sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng (bổ sung) 6 tháng cuối năm 

2018   

5/2018 6/2018 

Nguyễn Hùng Mạnh  

  

Nguyễn Văn Cường 

  

- Nguyễn Văn Cường 

- Phòng Kỹ thuật TNMT  

- Phòng Dữ liệu lưu trữ 

- Phòng Phát triển công nghệ  

- Đội đo đạc  

 

13  

Lập danh mục công trình, dự án cần 

thu hồi đất, CMĐ sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng PH, rừng đặc dụng   

năm 2019 

9/2018 12/2018 

14  
Lập kế hoạch sử dụng đất (bổ sung) 

6 tháng cuối năm 2018 cấp huyện 
6/2018 7/2018 

15  
Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 

của 13 huyện, thị xã, thành phố 
9/2018 1/2019 

16  

Lập đề cương nhiệm vụ và dự toán 

kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất 

2019 trình STNMT, STC thẩm định, 

UBND tỉnh phê quyệt 

7/2018 8/2018 Nguyễn Hùng Mạnh Đoàn Văn Nam 
- Nguyễn Xuân Lâm 

- Nguyễn Khắc Chiến 

17  Hoàn thiện bản đồ sau cấp giấy   

Hồ Huy Thành 

  

  

  17.1. 
- 03 Xã: Sơn Châu, Thuần Thiện, 

Kỳ Ninh, Vượng Lộc và Kỳ Khang 
2017 3/2018 

 

- Nguyễn Văn Cường 

  

 

- Phan Thị Bích Diệp 

- Phòng KTĐC 

17.2. 

- Xã Mỹ Lộc, xã Thạch Môn, xã 

Thạch Trung và phường Hà Huy 

Tập 

2017 4/2018 

- Lê Thị Thủy  

- Nguyễn Thị Hường 

- Vũ Thị Thúy Nga 

- Trần Thanh Huyền 

- Trần Thị Tâm 
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17.3 - Thị trấn Phố Châu   10/2018 9/2018 

- Nguyễn Văn Cường 

- Lê Thị Thủy  

- Nguyễn Thị Hồng Hợi  

- Nguyễn Thị Lựu 

- Nguyễn Đức Quý 

18  

Nghiệm thu bàn giao hồ sơ đo đạc 

và cấp  GCNQSD đất cho công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp và DV 

Hương Sơn tại Sơn Kim1, Sơn Tây 

2017 4/2018 Hồ Huy Thành - Nguyễn Văn Cường Đội đo đạc 

19  
Bàn giao, nghiệm thu hoàn thành SP 

BĐĐC 

 

    

19.1 
- 04 xã: Cẩm Thăng, Cẩm Duệ, 

Thường Nga, Vĩnh Lộc 
3/2018 

Hồ Huy Thành 

  

- Nguyễn Văn Cường 

  

Đội đo đạc 

  

19.2 

- 10 xã: Vượng Lộc, Trường Lộc, 

Cẩm Thạch, Thạch Tiến, Thạch 

Thanh, P.Nam Hồng, Sơn Lĩnh, Sơn 

Long, Sơn Tân, Nam Hương 

3/2018 

19.3 

- 16 xã: Thuần Thiện, Thiên Lộc, 

Phù Việt, Sơn Phú, Kỳ Văn, Kỳ 

Ninh, Kỳ Khang, Thạch Sơn, Thạch 

Trung, P. Hà Huy Tập, Cẩm Quang, 

Khánh Lộc, Sơn Châu, Mỹ Lộc, 

P.Sông Trí. Thạch Môn 

4/2018 

19.4 - Thị trấn Phố Châu 9/2018 

20  

Khảo sát, lập thiết kế KTDT đo đạc 

bản đồ địa chính, lập HS cấp đổi 

GCNQSD đất thị trấn Cẩm Xuyên 

và hoàn thành đo vẽ ngoại nghiệp. 

4/2018 12/2018 Hồ Huy Thành Đoàn Văn Nam Đội đo đạc 

21  

Khảo sát, lập thiết kế KTDT xác 

định đường mực nước trung bình 

triều kiệt, triều cường trong nhiều 

05/2018 7/2018 Hồ Huy Thành Đoàn Văn Nam Đội đo đạc 
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năm vùng bờ biển Hà Tĩnh 

III. Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất: 03 nội dung 

22  
Hoàn thành công tác thống kê đất đai 

năm 2017 
02/2018 4/2018 Nguyễn Hùng Mạnh Trần Cao Sơn - Kỹ thuật nghiệp vụ 

23  

Hoàn thành công tác biên tập bản đồ 

địa chính sau cấp GCN QSD đất tại 

các phường, xã:  

     

23.1 

- Phường Đức Thuận-TX.Hồng 

Lĩnh; xã Kỳ Tân- Huyện Kỳ Anh; 

xã Tiến Lộc – Huyện Can Lộc. 

Năm 2016 

chuyển sang 
3/2018 

Nguyễn Hùng Mạnh 

  

Trần Hậu Nghĩa  

- Hoàng Trung Hiền 

- Trần Quốc Hoàn 

- Nguyễn Thị Thanh Tâm 

23.2 
- xã Thạch Hưng, Phường Văn Yên 

(Thành phố Hà Tĩnh) 
02/2018 4/2018 Trần Cao Sơn 

- Trương Văn Thắng 

- Nguyễn Văn Qúy 

24  

Chỉnh lý biến động đất đai, xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn 

tỉnh. 

02/2018 12/2018 Nguyễn Hùng Mạnh Trần Hậu Nghĩa  
 - Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ 

- Phòng LT&CCTT;  

IV. Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường: 07 nội dung 

25  

Thực hiện chương trình quan trắc và 

phân tích môi trường năm 2018 theo 

theo mạng lưới được UBND tỉnh 

phê duyệt tại quyết định 2319/QĐ-

UBND /QĐ-UBND ngày 16/8/2017 

và Quyết định số 3354/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2017. 

1/2018 1/2019 Phan Lam Sơn Lê Anh Đức  

- Trần Ngọc Sơn (PGĐ) 

- Nguyễn Đình Nam 

- Nguyễn Anh Thái  

- Phòng Quan trắc và Phân tích 

26  

Triển khai chương trình xây dựng 

giếng quan trắc theo Quyết 

định2319/QĐ-UBND ngày 

16/8/2018 của UBND tỉnh 

1/2018 12/2018 Phan Lam Sơn 
Lê Anh Đức 

 

- Trần Ngọc Sơn (PGĐ) 

- Phòng Kỹ thuật MT 

- Phòng Quan trắc và Phân tích 

27  

Thực hiện lấy mẫu, phân tích giám 

định chất lượng môi trường phục vụ 

công tác thanh tra, kiểm tra trên địa 

bàn Hà Tĩnh 

1/2018 12/2018 Phan Lam Sơn 
Lê Anh Đức 

 

- Trần Ngọc Sơn (PGĐ) 

- Nguyễn Đình Nam 

- Nguyễn Anh Thái 

- Phòng Quan trắc và Phân tích 
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28  
Theo dõi, giám sát hệ thống quan 

trắc môi trường tự động 
1/2018 12/2018 Phan Lam Sơn 

Lê Anh Đức 

 

- Trần Ngọc Sơn (PGĐ) 

- Nguyễn Đình Nam 

- Phòng Quan trắc và Phân tích 

29  

Tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết 

định 03/2011/QĐ-UBND ngày 

10/3/2011 của UBND tỉnh về việc 

ban hành bộ đơn giá quan trắc phân 

tích môi trường trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh.  

1/2018 12/2018 Phan Lam Sơn 
Lê Anh Đức 

 

- Trần Ngọc Sơn (PGĐ) 

- Nguyễn Đình Nam 

- Phòng Quan trắc và Phân tích 

- Phòng KTMT - TNN 

 

30  

Tham mưu tổ chức triển khai thực 

hiện dự án hợp phần I “Tăng cường 

năng lực quan trắc và cảnh báo môi 

trường biển tại tỉnh Hà Tĩnh” thuộc 

dự án Xây dựng hệ thống quan trắc 

và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh 

miền Trung. 

1/2018 12/2018 Phan Lam Sơn 
Lê Anh Đức 

 

- Trần Ngọc Sơn  

- Nguyễn Đình Nam 

- Phòng HCTH  

-  Phòng Quan trắc và Phân tích 

 

31  

Triển khai áp dụng phần mềm giám 

sát, vận chuyển chất thải rắn trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh 

1/2018 12/2018 Phan Lam Sơn 
Lê Anh Đức 

 

- Trần Ngọc Sơn 

- Nguyễn Đình Nam 

- Phòng Quan trắc và Phân tích 

Lưu ý: Ngoài các nội dung được giao theo kế hoạch này, yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo Sở, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp 

theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tập trung xử lý dứt điểm, kịp thời, có chất lượng các nhiệm vụ thường xuyên khác.  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
 


